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UBND HUYEN sar uAu
TRUoNG vtAvr NoN nAr vrrNu

56: 16 /QD-MNHMINH

ceNG HoA xA ugr crru Ncui,t \aIET NAM

DQc lfp - Tg do - H4nh phric

Hdi Minh, ngdy 22 thdng 03 ndm 2025

QUYET DTNI{

Vti viQc c6ng khai b6 sung dB todi Ngin s6ch ndm 2025
cfia Trud'ng Mim non Hfri Minh

Cdn ci'lVyhi dinh s6 163/2016/\VD-CP ngdy 2l thdng l2 ndm 2016 ctia Ch{nh
phu quy dinh chi tidt thi hdnh mot ,s6 diiu cr)a Luqt Ngdn sdch nhd naoc;

Cdn cu Th6ng ta s6 90/201\/TT-BTC ngdy 28 thdng 09 ndm 2018 cila B0 Tdi
chinh sua d6i, bii sung mAt sd diiu c{ra Th6ng u s6 61/2017/TT-BTC ngdy
1 5/6/2017 cua BO Tdi ch{nh hadng ddn vi c6ng khai ngdn sdch d6i vdi cdc don vi
dqr todn ngdn sdch, cdc 6 chac daqc ngdn sdch nhd nudc lcd tuo,'

Cdn ca Quy€t dinh sd 137/QD-PGDET ngdy 21/03/2025 Phdng Gido dwc vd
Ddo tao huyQn Hai Hqu vA vi6c b6 sung dqr todn Ngdn sdch ndm 2025 kinh phi sa

;)
dqng phan mem Quan ly vdn ban di€u hdnh cho cdc tradng Mdm non, TiAu hoc,

THCS thuQc HuyQn Hai Hdu;

XA de nghi ct)a bQ phqn Vdn phdng vir Tdi chinh ctia tradng Mim non Hai
Minh 

euYET DfNH:

Di6u 1. C6ng b6 c6ng khai s6 liQu bd sung dy to6n NgAn s6ch nim 2025 cua

trr"rdng MAm non HAi Minh (theo c6c bitiu rO OZ dinh kdm).

Diiiu 2. Quy5t dfnh ndy c6 hiQu luc kC tir ngdy ky.

Diiiu 3. BO phfln vdn phdng, tO Tii chinh vdr c6c t6 chuy6n m6n ctra trucrng

MAm non HAi Minh t6 chric thqc hiQn Quytit dinh ndy./.

Noi nhQn:
- Phong Tdi chinh - Kti hopch huyOn;
- UBND Huy6n Hni Hflu;
- Luu VP, Tei chinh.
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Thi HuQ

TRUONG

nAt utHtt
MAM



r

Bi€u sii 2 - Ban hdnh kdm theo Th6ng tu sd 90/201\/TT-BTC ngdy 28 thdng 9 ndm 2018 cua BO Tdi chinh

- Theo Th6ng tu sd 6t/2017/TT-BTC ngdy 15 thdng 6 ndm 2017 cua BA Tdi chinh

Dtrn vi: Trulng MAm non HAi Minh
Chucrng: $22 , '

of roAN rHU - cHI NGAN sAcH NHA Ntloc
(Kdm theo Quy€t dinh s(i lLtgO-tutW1UtNn ngdy 22/03/2025 cila Tradng Mdm non Hdi Minh

(Dung cho don vf sir dung ngQn s5ch)

Dr; to6n tlugc giao56 TT NQi dung

I Tbng td thu, chi, nQp ngfrn sdch phi, tQ phi

1 Sd thu phi, lQ phi

2 Chi tir ngu6n thu phi dugc AC tai

SO phf, le phi nQp NSNNaJ

3 960 000il Dry todn chi ngAn sdclt nhd nudc

I Chi qu6n ly hdnh chinh

2 Nghi6n criu khoa hgc

3 960 000aJ Chi su nghiQp gi6o dpc, dho tpo, dAy ngh6

3.1 Kinh phi nhiQm vp thudng xuy6n

3 960 000,)^
),L Kinh phi nhiQm vp kh6ng tirucrng xuy6n

4 Chi su nghiQp y t6, d6n s6 vd gia dinh

5 Chi bio d6m xd hOi

6 Chi hopt dQng kinh tti

7 Chi su nghiQp bAo vQ m6i tnrdng

8 Chi su nghiQp vdn h6a th6ng tin

9 Chi su nghiQp ph6t thanh, truyAn hinh, th6ng t6n

10 Chi su nghiQp thl5 dpc thi5 thao

Chi Chucrng trinh mpc ti6u11

KE TOAN

DVT,, dA

Hdi Minh ngdy 22thdng 03 ndm 2025

T,RUONG EON VI
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nAt trlttl
rurArtt

Ph4m Thi Thu Thi HuQ



UBND HUYỆN HẢI HẬU 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số: 137/QĐ-PGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hải Hậu, ngày 21 tháng 03 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung dự toán NSNN năm 2025  

Kinh phí sử dụng dịch vụ phần mềm Quản lý văn bản điều hành  

cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc huyện Hải Hậu 

 
 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HẢI HẬU 

 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Quyết định số 9828/QĐ-UBND, 9829/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của 

UBND huyện Hải Hậu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2025 và Quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 

2025 trên địa bàn huyện Hải Hậu; 

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 19/03/2025 của UBND huyện 

Hải Hậu về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2025. 
 

                    QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 kinh phí sử dụng dịch 

vụ phần mềm quản lý văn bản điều hành các đơn vị trường học trực thuộc Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hậu, số tiền: 407.880.000 đồng (Bốn trăm linh bảy 

triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng).  

(Danh sách chi tiết theo biểu đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 được bổ sung, thủ 

trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước 

và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Điều 3. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Kho bạc nhà nước; 

- Đơn vị sử dụng ngân sách; 

- Lưu: VT; TC. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 
 
 
 

Vũ Thế Hưng 

  



Đvt: đồng

STT Tên đơn vị Mã QHNS
Chương - 

Khoản
Mã nguồn - Tên nguồn Số tiền

TỔNG CỘNG 407.880.000    

1 Trường Mầm non Hải An 1129464 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

2 Trường Mầm non Hải Anh 1129463 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

3 Trường Mầm non Hải Bắc 1129462 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

4 Trường Mầm non TT Cồn 1129461 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

5 Trường Mầm non Hải Cường 1129460 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

6 Trường Mầm non Hải Châu 1129459 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

7 Trường Mầm non Hải Chính 1129458 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

8 Trường Mầm non Hải Đông 1129457 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

9 Trường Mầm non Hải Đường 1129456 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

10 Trường Mầm non Hải Giang 1129455 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

11 Trường Mầm non Hải Hà 1129454 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

12 Trường Mầm non Hải Hoà 1129453 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

13 Trường Mầm non Hải Hưng 1129452 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

14 Trường Mầm non Hải Long 1129451 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

15 Trường Mầm non Hải Lộc 1129450 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

16 Trường Mầm non Hải Lý 1129449 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

17 Trường Mầm non Hải Nam 1129447 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

18 Trường Mầm non Hải Ninh 1129446 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

19 Trường Mầm non Hải Minh 1129448 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

20 Trường Mầm non Hải Phong 1129445 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

21 Trường Mầm non Hải Phúc 1129443 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

22 Trường Mầm non Hải Phú 1129444 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

23 Trường Mầm non Hải Phương 1129442 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

24 Trường Mầm non Hải Quang 1129441 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

25 Trường Mầm non Hải Sơn 1129440 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

26 Trường Mầm non Hải Tân 1129439 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

27 Trường Mầm non Hải Tây 1129438 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

28 Trường Mầm non Hải Thanh 1129436 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

29 Trường Mầm non  TT Thịnh Long 1129435 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

30 Trường Mầm non Hải Trung 1129434 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

31 Trường Mầm non Hải Triều 1129433 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

32 Trường Mầm non Hải Vân 1129432 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

33 Trường Mầm non Hải Xuân 1129431 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

34 Trường Mầm non TT Yên Định 1129430 622-071 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

35 Trường Tiểu học Hải An 1107981 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

36 Trường Tiểu học Hải Anh 1107982 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

37 Trường Tiểu học Hải Bắc 1107985 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

38 Trường Tiểu học TT Cồn 1102673 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

UBND HUYỆN HẢI HẬU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2025

 KINH PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

 CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

( Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-PGDĐT ngày 21/03/2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo )



STT Tên đơn vị Mã QHNS
Chương - 

Khoản
Mã nguồn - Tên nguồn Số tiền

39 Trường Tiểu học Hải Cường 1107986 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

40 Trường Tiểu học Hải Châu 1107987 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

41 Trường Tiểu học Hải Chính 1107988 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

42 Trường Tiểu học Hải Đông 1102686 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

43 Trường Tiểu học Hải Đường 1107989 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

44 Trường Tiểu học Hải Giang 1107991 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

45 Trường Tiểu học Hải Hà 1107992 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

46 Trường Tiểu học Hải Hoà 1102688 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

47 Trường Tiểu học Hải Hưng 1102690 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

48 Trường Tiểu học Hải Long 1107993 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

49 Trường Tiểu học Hải Lộc 1107994 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

50 Trường Tiểu học Hải Lý 1102691 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

51 Trường Tiểu học Hải Nam 1103983 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

52 Trường Tiểu học Hải Ninh 1107996 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

53 Trường Tiểu học Hải Minh 1107995 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

54 Trường Tiểu học Hải Phong 1107997 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

55 Trường Tiểu học Hải Phúc 1107998 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

56 Trường Tiểu học Hải Phú 1102677 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

57 Trường Tiểu học Hải Phương 1102678 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

58 Trường Tiểu học Hải Quang 1107999 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

59 Trường Tiểu học Hải Sơn 1108000 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

60 Trường Tiểu học Hải Tân 1108001 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

61 Trường Tiểu học Hải Tây 1108003 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

62 Trường Tiểu học Hải Thanh 1108005 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

63 Trường Tiểu học TT Thịnh long 1102679 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

64 Trường Tiểu học Hải Trung 1102681 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

65 Trường Tiểu học Hải Triều 1108008 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

66 Trường Tiểu học Hải Vân 1102684 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

67 Trường Tiểu học Hải Xuân 1102685 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

68 Trường Tiểu học Yên Định 1108009 622-072 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

69 Trường Trung học cơ sở  Hải An 1004331 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

70 Trường Trung học cơ sở  Hải Anh 1004332 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

71 Trường Trung học cơ sở  Hải Bắc 1004452 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

72 Trường Trung học cơ sở TT Cồn 1001415 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

73 Trường Trung học cơ sở  Hải Cường 1001416 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

74 Trường Trung học cơ sở  Hải Châu 1004621 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

75 Trường Trung học cơ sở  Hải Chính 1004622 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

76 Trường Trung học cơ sở  Hải Đông 1004623 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

77 Trường Trung học cơ sở Hải Đường 1001418 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

78 Trường Trung học cơ sở  Hải Giang 1001420 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

79 Trường Trung học cơ sở  Hải Hà 1004725 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

80 Trường Trung học cơ sở  Hải Hoà 1001432 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

81 Trường Trung học cơ sở  Hải Hưng 1001433 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

82 Trường Trung học cơ sở  Hải Long 1001434 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

83 Trường Trung học cơ sở  Hải Lộc 1001435 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

84 Trường Trung học cơ sở  Hải Lý 1001436 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

85 Trường Trung học cơ sở  Hải Nam 1001427 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        



STT Tên đơn vị Mã QHNS
Chương - 

Khoản
Mã nguồn - Tên nguồn Số tiền

86 Trường Trung học cơ sở  Hải Ninh 1010122 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

87 Trường Trung học cơ sở Hải Minh 1010092 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

88 Trường Trung học cơ sở  Hải Phong 1010085 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

89 Trường Trung học cơ sở  Hải Phúc 1010086 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

90 Trường Trung học cơ sở  Hải Phú 1010087 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

91 Trường Trung học cơ sở Hải Phương 1002589 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

92 Trường Trung học cơ sở  Hải Quang 1010088 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

93 Trường Trung học cơ sở  Hải Sơn 1010125 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

94 Trường Trung học cơ sở  Hải Tân 1080195 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

95 Trường Trung học cơ sở  Hải Tây 1079949 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

96 Trường Trung học cơ sở  Hải Thanh 1080051 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

97 Trường Trung học cơ sở Thịnh Long 1010095 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

98 Trường Trung học cơ sở  Hải Trung 1010096 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

99 Trường Trung học cơ sở  Hải Triều 1002486 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

100 Trường Trung học cơ sở  Hải Vân 1001858 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

101 Trường Trung học cơ sở  Hải Xuân 1002592 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

102 Trường Trung học cơ sở  Yên Định 1002593 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        

103 Trường Trung học cơ sở Hải Hậu 1002487 622-073 Nguồn 12 - Kinh phí không tự chủ 3.960.000        


